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STT Tên ngành Mã ngành
1 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Chi tiết:
- Trắc địa công trình;
- Hoạt động đo đạc và bản đồ;
- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
- Quản lý dự án đầu tư;
- Lập dự án đầu tư;
- Thiết kế hệ thống điện công trình công nghiệp và dân dụng;
- Giám sát thi công xây dựng công trình dân dụng và công 
nghiệp (lắp đặt phần điện và thiết bị công trình);
- Tư vấn đấu thầu;
- Thẩm tra thiết kế, lập dự toán và tổng dự toán;
- Thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp;
- Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu;
- Tư vấn xây dựng (trừ khảo sát xây dựng, giám sát thi công, 
thiết kế công trình);
- Khảo sát địa hình công trình xây dựng, khảo sát địa chất xây 
dựng công trình;
- Thử tĩnh cọc;
- Kiểm định chất lượng công trình xây dựng;
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng;
- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình đường bộ.
(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng 
hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến 
hàng hải; Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng 
hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo 
hàng hải; Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng 
nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và 
phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải).

7110(Chính)

2 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
chi tiết: Đại lý bảo hiểm.

6622

3 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Nhà hàng (không hoạt động tại trụ sở). 

5610

4 Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất máy móc, thiết bị điện chưa được phân vào 
đâu (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

2790

5 Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Sản xuất thiết bị truyền thông di động (trừ gia công cơ 
khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở).

2630



STT Tên ngành Mã ngành
6 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

Chi tiết: Mua bán vật tư máy móc thiết bị điện, thiết bị truyền 
thông
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
(trừ thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân 
phối)

4659

7 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính, kế toán). 

6619

8 Phá dỡ
(trừ dịch vụ nổ mìn)

4311

9 Hoàn thiện công trình xây dựng
(trừ dịch vụ nổ mìn)

4330

10 Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ôtô. 

7710

11 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô loại khác (trừ ô tô 
chuyên dụng)

4933

12 Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng 
phương tiện cơ giới. Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng 
phương tiện thô sơ.

5022

13 Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng đường biển. 

5012

14 Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(trừ thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân 
phối)

4652



STT Tên ngành Mã ngành
15 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

Chi tiết: Hoạt động của đại lý bán vé máy bay. Dịch vụ logistic.
(trừ Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng 
hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến 
hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng 
hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo 
hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng 
nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và 
phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải; Dịch vụ điều tiết 
bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng 
hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải; Dịch vụ 
kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy chứng nhận cho 
các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ thống, tổng thành, 
thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ kiểm định và cấp 
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 
các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, container, thiết bị đóng 
gói hàng nguy hiểm dùng trong giao thông vận tải; dịch vụ 
kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với các phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác 
và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ kiểm định kỹ thuật an 
toàn lao động đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt 
về an toàn lao động được lắp đặt trên các phương tiện giao 
thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác và vận 
chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ đăng kiểm tàu cá; Dịch vụ 
hoa tiêu hàng hải; Dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không).

5229

16 Chuẩn bị mặt bằng
(trừ dịch vụ nổ mìn)

4312

17 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn phân 
bón và sản phẩm nông hóa (trừ thực hiện quyền phân phối đối 
với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế có vốn góp đầu tư nước ngoài không 
được thực hiện quyền phân phối)

4679

18 Lắp đặt hệ thống điện 4321
19 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 

không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống lò sưởi và điều hòa không khí  (trừ 
lắp đặt các thiết bị lạnh (thiết bị cấp đông, kho lạnh, máy đá, 
điều hòa không khí, làm lạnh nước) sử dụng ga lạnh r22 trong 
lĩnh vực chế biến thủy sản)

4322

20 Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn đồng, nhôm, thép.
(trừ thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền phân 
phối)

4672



STT Tên ngành Mã ngành
21 Hoạt động hỗ trợ giáo dục khác

Chi tiết: Tư vấn giáo dục, dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về 
giáo dục, dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, dịch vụ kiểm 
tra giáo dục, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

8569

22 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ. Lập báo cáo đánh giá 
tác động môi trường, điều tra tác động môi trường. Kinh doanh 
dịch vụ giám định thương mại.

7499

23 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm 
người điều khiển. Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả 
máy vi tính)

7730

24 Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính
Chi tiết: Sản xuất máy tính

2620

25 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329
26 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 

chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản khác
(trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển 
quyền nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

6810

27 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự
Chi tiết: Khách sạn (không hoạt động tại trụ sở).

5510

28 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
(trừ thực hiện quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc 
Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có 
vốn góp đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền quyền 
phân phối)

4673

29 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
Chi tiết: Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực 
chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
(trừ dịch vụ kiểm định (kiểm tra, thử nghiệm) và cấp Giấy 
chứng nhận cho các phương tiện giao thông vận tải (gồm hệ 
thống, tổng thành, thiết bị, linh kiện của phương tiện); dịch vụ 
kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ 
môi trường đối với các phương tiện, thiết bị chuyên dùng, 
container, thiết bị đóng gói hàng nguy hiểm dùng trong giao 
thông vận tải; dịch vụ kiểm định và cấp Giấy chứng nhận an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với các phương tiện, 
thiết bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; 
dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các máy, 
thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được lắp 
đặt trên các phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết 
bị thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí trên biển; dịch vụ 
đăng kiểm tàu cá.)

7120



STT Tên ngành Mã ngành
30 Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện 3314
31 Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản

Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản, quyền sử dụng đất (trừ 
kinh doanh dịch vụ pháp lý và dịch vụ đấu giá tài sản)

6821

32 Xây dựng nhà để ở
Chi tiết : Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, cơ sở hạ 
tầng khu công nghiệp, khu dân cư

4101

33 Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng
(trừ tư vấn tài chính, kế toán)

6829

34 Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản 
lý khác

7020

35 Xây dựng nhà không để ở 4102
36 Truyền tải và phân phối điện

Chi tiết: Mua bán điện
(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, 
quản lý lưới điện phân phối và vận hành thủy điện đa mục tiêu, 
điện hạt nhân)

3513

37 Xây dựng công trình đường sắt
(trừ Quản lý, khai thác hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc 
gia, đường sắt đô thị do Nhà nước đầu tư, không bao gồm bảo 
trì kết cấu hạ tầng đường sắt)

4211

38 Cung ứng lao động tạm thời
(trừ dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo 
hợp đồng)

7821

39 Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết : Xây dựng công trình đường bộ. Xây dựng công trình 
công nghiệp

4212

40 Xây dựng công trình điện
Chi tiết: Xây dựng các công trình nguồn điện, lưới điện, nhà 
máy điện
(Doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc 
quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 
94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước)
(trừ thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng về kinh tế - xã hội)

4221

41 Cung ứng nguồn nhân lực khác
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7822

42 Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222
43 Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223
44 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

(trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt 
nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)

4299



STT Tên ngành Mã ngành
45 Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 

về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, 
các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện 
kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 
Việt Nam

Nơi nhận:

-................................;

-CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH 
DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ 
CHÍ MINH. Địa chỉ:14A Đường số 85, 
Khu phố 33, Phường Tân Hưng, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Lưu: Nguyễn Thị Mỹ Hằng........

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG


